
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

Số:         /QĐ-UBND      Quảng Xương, ngày         tháng       năm 2023 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức  

ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quảng Xƣơng 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 
 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy 

thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/2/2022 của UBND 

tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ 

chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh 

Hóa quản lý;  

Căn cứ Công văn số 11444/UBND-THKH ngày 8/8/2023 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và 

Đào tạo huyện Quảng Xương; 

Căn cứ Phương án số 08/PA-UBND ngày 10/8/2023 của UBND huyện 

Quảng Xương về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện 

Quảng Xương; 

Căn cứ Công văn số 3020/SNV-CCVC ngày 07/12/2023 của Sở Nội vụ 

tỉnh Thanh Hóa về việc thống nhất kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Quảng Xương; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nội vụ. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Điều 1. Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào 

tạo huyện Quảng Xương đối với 58 người (có Danh sách kèm theo). 



 

 

 Điều 2. Giao phòng Nội vụ thông báo cho thí sinh trúng tuyển hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện quyết định tuyển dụng, 

hướng dẫn đơn vị sử dụng viên chức ký hợp đồng làm việc; quản lý, sử dụng 

viên chức đảm bảo theo đúng quy định hiện hành. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng 

phòng Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan và các ông, 

bà có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 QĐ; 

- Sở Nội vụ, Sở GD&ĐT; 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Các trường học trên địa bàn huyện; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, NV. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
  Nguyễn Đức Thịnh 

 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN QUẢNG XƢƠNG 
(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        tháng     năm 2023 

 của Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương) 

 

 

 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ  

chuyên môn 
Vị trí việc làm trúng tuyển 

I KHỐI MẦM NON  

1.  Nguyễn Thị Cúc 21/08/1986 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

2.  Đặng Thị Hà 05/05/1989 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

3.  Lê Thị Tâm 26/02/1991 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

4.  Nguyễn Thị Thơm 18/05/1989 
Cử nhân cao đẳng giáo dục 

mầm non 
Giáo viên mầm non hạng III 

5.  Trần Thị Hằng 15/01/1995 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

6.  Lê Thị Quỳnh Nga 25/11/1999 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

7.  Lê Thị Mai Trang 21/10/1996 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

8.  Trần Hải Vân 20/06/1994 Cử nhân giáo dục mầm non Giáo viên mầm non hạng III 

II KHỐI TIỂU HỌC  

1.  Lê Thị Ái 14/06/1988 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

2.  Đỗ Thị An 18/01/1986 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

3.  Lê Tâm An 01/09/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

4.  Lê Thị Phương Anh 11/05/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

5.  Ngô Thị Vân Anh 22/12/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

6.  
Nguyễn Thị Ngọc 

Anh 
28/02/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

7.  Chu Văn Ánh 07/02/1991 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

8.  Lê Kim Chi 08/09/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

9.  Phạm Thị Duyên 01/02/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

10.  Lê Thị Trà Giang 11/06/1997 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

11.  Bùi Thị Hà 15/08/1988 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 



 

12.  Hà Thị Thu Hà 31/01/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

13.  Lê Thị Hà 17/06/1986 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

14.  Nguyễn Việt Hà 20/03/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

15.  Trần Thị Thu Hà 28/08/1992 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

16.  Nguyễn Thị Hằng 08/04/1988 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

17.  Đỗ Thị Hậu 10/08/1996 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

18.  Vũ Thị Hiền 01/11/1981 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

19.  Lê Thu Huyền 05/12/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

20.  
Lương Thị Lan 

Hương 
04/04/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

21.  Nguyễn Thị Hương 12/08/1994 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

22.  Phạm Thị Hương 05/03/1987 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

23.  Hoàng Thị Hường 20/06/1989 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

24.  Lê Hương Lan 21/01/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

25.  
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 
02/05/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

26.  Nguyễn Thùy Linh 13/12/1998 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

27.  Nguyễn Thị Ly 25/08/1991 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

28.  Lê Thị Mai 02/07/1986 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

29.  Phạm Thị Mai 17/07/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

30.  Dương Thị Minh 14/05/1983 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

31.  Nguyễn Thị Ngọc 02/02/1988 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

32.  Lê Thị Thanh Nhàn 18/10/1993 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

33.  Trần Thị Nhâm 02/01/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

34.  Cao Yến Nhi 14/10/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

35.  Trịnh Thị Phương 07/12/1985 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 



 

36.  Vũ Thị Phương 05/05/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

37.  Phan Như Quỳnh 25/08/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

38.  Lê Thị Sáu 08/05/1987 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

39.  Nguyễn Hoài Thanh 28/03/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

40.  Hoàng Thị Thảo 11/10/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

41.  Vũ Thị Thúy 28/10/1994 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

42.  Cù Thị Thương 24/06/1985 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

43.  
Nguyễn Quỳnh 

Trang 
26/02/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

44.  
Quách Thị Huyền 

Trang 
23/07/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

45.  Nguyễn Cẩm Tú 24/05/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

46.  Lê Thị Tuyết 14/09/1996 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

47.  
Lương Thị Thu 

Uyên 
30/11/2001 Cử nhân giáo dục tiểu học 

Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

48.  Lê Thị Hồng Vân 12/07/1993 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

49.  Đỗ Thị Vinh 11/11/1986 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

50.  Lê Thị Yến 14/08/1986 Cử nhân giáo dục tiểu học 
Giáo viên Văn hoá tiểu học 

hạng III 

 

(Danh sách gồm 58 người)./. 
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